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Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề 

I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh chỉ chọn một phương án cho mỗi câu hỏ 
Câu 1: Hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu diễn ra chủ yếu ở đâu? 

A. Pháp.  B. Nhật Bản.   C. Thái Lan.  D. Liên Xô. 

Câu 2: Từ năm 1942 đến năm 1945, Hồ Chí Minh đã hai lần sang Trung Quốc để vận động ngoại 

giao với tổ chức, lực lượng nào? 

A. Đảng quốc đại.     B. Quốc dân Đảng. 

C. lực lượng phát xít.    D. lực lượng đồng minh. 

Câu 3: Lực lượng nào chủ yếu tiến hành hoạt động đối ngoại của Việt Nam trước năm 1930? 

A. Đội tiên phong của giai cấp công nhân. B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. 

C. Đảng và Chính phủ Dân chủ cộng hòa. D. Văn thân, sĩ phu và thanh niên yêu nước. 

Câu 4. Ở Việt Nam, văn bản ngoại giao nào sau đây được kí kết vào năm 1954? 

A. Tạm ước Việt - Pháp.    B. Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp. 

C. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương.  D. Hiệp định Pa-ri về Việt Nam. 

Câu 5. Từ sau ngày 2- 9 - 1945 đến trước ngày 6- 3 - 1946, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

đã hòa hoãn với thế lực nào sau đây? 

A. Quân Trung Hoa Dân quốc.   B. Thực dân Pháp và Anh. 

C. Thực dân Anh và Nhật Bản.   D. Quân đội Liên hợp quốc. 

Câu 6. Năm 1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hai quốc 

gia nào sau đây? 

A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.   B. Lào, Triêu Tiên, Tôd1 o: 

C. Pháp, Liên Xô.     D. Trung Quốc, Liên Xô. 

Câu 7: Trong giai đoạn 1945 - 1946, Chính phủ Việt Nam đã gửi thư, công hàm đề nghị Đại hội 

đồng Liên hợp quốc và các nước lớn nhằm mục đích cơ bản nào? 

A. Công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

B. Tố cáo chính sách thâm độc của Trung Hoa dân quốc. 

C. Kêu gọi sự giúp đỡ đê chồng thù trong, giặc ngoài. 

D. Đàm phán vê việc giải giáp quân đội phát xít Nhật. 

Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh điểm giống nhau giữa Hiệp định Gio-ne-vơ về Đông Dương 

(năm 1954) và Hiệp định Pa-ri về Việt Nam (năm 1973)? 

A. Các nước cam kết tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 

B. Là dấu mốc đánh dấu thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. 

C. Quy định thời gian rút quân đội nước ngoài trong vòng 2 tháng. 

D. Thỏa thuận vấn đề tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực. 

Câu 9. Sự kiện nào đây có ý nghĩa là bước ngoặt mới đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước 1954-1975 của Nhân dân Việt Nam? 

A. Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương. B. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. 

C. Hiệp định Pa-ri được ký kết năm 1973.   D. Chiến thắng Lam Sơn 719 năm 1971. 

Câu 10. Một trong những quốc gia có mối quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” với Việt Nam 

vào tháng 9-2023 là 

A. Mỹ.    B. Đức.  C. Anh.   D. Cuba. 

Câu 11. Nội dung định hướng chung cho hoạt động động đối ngoại là”Hợp tác bình đẳng cùng có 

lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị...”. Được Đại hội lần thứ mấy của Đảng đề 

ra? 



A. IV.   B. VI.   C. VII.     D. XI. 

Câu 12. Sự kiện nào sau đây đánh dấu quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới được cải 

thiện, mở rộng? 

A. Miền Nam được giải phóng.   B. Bắt đầu công cuộc đổi mới. 

C. Gia nhập vào Liên hợp quốc.      D. Tham gia cộng đồng ASEAN. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc 

sai  

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông 

Dương (5 - 1941) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì ra quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh 

(Việt Minh) và dự kiến thành lập một Chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Về 

ngoại giao, Chính phủ [nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa] đó sẽ: 

1) Hủy bỏ tất cả hiệp ước mà Pháp đã kí với bất kì nước nào. 

2) Tuyên bố các dân tộc bình đắng và hết sức giữ gìn hòa bình. 

3) Kiên quyết chống tất cả các lực lượng xâm phạm đến quyền lợi của nước Việt Nam. 

4) Mật thiết liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới. 

Các quyết định quan trọng tại Hội nghị Trung trung ương lần thứ 8 là phương hướng hoạt động đối 

ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương và Việt Minh trong giai đoạn chuẩn bị khởi nghĩa và tổng 

khởi nghĩa, là cơ sở của cuộc đấu tranh ngoại giao phục vụ công cuộc bảo vệ và xây dựng chính 

quyền cách mạng trong giai đoạn đầu sau Cách mạng tháng Tám 1945". 

(Nguyễn Đình Bin (Chủ biên), Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, NXB Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 2015, tr.38) 

a) Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong những năm 1941 - 1945 gắn liền với vai trò của Nguyễn 

Ái Quốc và Mặt trận Việt Minh. 

b) Giống với các giai đoạn trước đó, chủ trương đối ngoại của Việt Nam do Mặt trận Việt Minh thực 

hiện (từ năm 1930) đều hướng đến mục tiêu giành độc lập dân tộc. 

c) Chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua Nguyễn Ái Quốc và tổ chức 

đoàn thể (Mặt trận Việt Minh) đã ủng hộ quân Đồng minh chống phát xít. 

d) Hoạt động đối ngoại của Mặt trận Việt Minh đã tạo được sự chú ý và ủng hộ của Cơ quan tình 

báo Mỹ (OSS) thông qua "Biệt đội Con Nai" đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng được cải thiện, quy mô kinh tế ngày 

càng mở rộng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong 

nước (GDP) giai đoạn 2016 – 2019 đạt khá cao, ở mức bình quân 6,8%/năm. Mặc dù năm 2020 

kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid- 19, thiên tai, bão lụt nghiêm trọng ở miền Trung 

nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt khoảng 6%/năm và thuộc nhóm các 

nước tăng trưởng cao nhất khu vực thế giới. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 

tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), 

Tập II, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.8) 

a) Đoạn tư liệu trên đề cập đến các thành tựu trên lĩnh vực kinh tế của Việt Nam trong công cuộc 

Đổi mới giai đoạn 2016- 2020. 

b) Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, việc Việt Nam vẫn duy trì được 

mức tăng trưởng dương cho thấy tính bền vững tương đối của nền kinh tế. 

c) Cơ cấu kinh tế Việt Nam (2016 - 2020) chuyển dịch từ nền kinh tế công nghiệp - dịch vụ sang 

nền kinh tế nông nghiệp. 



d) Đến giai đoạn 2016–2020, Việt Nam hoàn thành việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lí của Nhà nước. 

Câu 3 : Cho đoạn tư liệu sau đây: 

"Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 (khóa III) (tháng 1 - 1967) quyết định triệt để tận 

dụng thời cơ, mở mặt trận ngoại giao, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự và đấu tranh chính 

trị nhằm đưa cuộc kháng chiến lên bước phát triển mới. Hội nghị xác định "đấu tranh quân sự và 

đấu tranh chính trị ở miền Nam là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi trên chiến trường, làm cơ 

sở cho thắng lợi trên mặt trận ngoại giao... Đấu tranh ngoại giao không chỉ đơn thuần phản ánh 

cuộc đấu tranh trên chiến trường, mà trong tình hình quốc tế hiện nay, với tính chất cuộc chiến tranh 

giữa ta và địch, đấu tranh ngoại giao giữ một vai trò quan trọng tích cực và chủ động". 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 28, NXB Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 2003, tr.174) 

a) Thực tiễn lịch sử Việt Nam trong thế kỉ XX ghi nhận, đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao 

luôn có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại, cùng làm nên thắng lợi. 

b) Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nghệ thuật trong đấu tranh ngoại giao "vừa đánh, vừa đàm" 

đã được thực hiện bước đầu, từ đó Đảng tiếp tục vận dụng kinh nghiệm và sáng tạo hơn trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

c) Hội nghị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 13 xác định mặt trận ngoại giao quyết 

định thắng lợi của cuộc kháng chiến. 

d) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), việc mở mặt trận ngoại giao góp 

phần thúc đẩy những thắng lợi lớn trên chiến trường. 

Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

"Tuyên bố độc lập, nhưng nền độc lập của Việt Nam chưa được quốc gia nào công nhận. Đây 

là vấn đề rất hệ trọng liên quan đến toàn bộ cục diện phát triển của đất nước. Bối cảnh quốc tế và 

trong nước vào thời điểm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã có những thay đổi căn bản 

so với trước. Công cuộc xây dựng chế độ mới và bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam gắn 

chặt với những thay đổi đó." 

(Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập 10: Từ năm 1945 đến năm 

1950, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017, tr.23) 

a) Đoạn tư liệu trên đề cập đến một trong những khó khăn của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 

(1945). 

b) Sau Cách mạng tháng Tám (1945), Chính phủ Việt Nam đã gửi thư, công hàm đề nghị Đại hội 

đồng Liên hợp quốc và các nước lớn công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

c) Sau thắng lợi của kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), Việt Nam thoát khỏi thế bao vây, cô 

lập. 

d) Hiện nay, Việt Nam chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, phát huy truyền 

thống "thêm bạn, bớt thù", hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình của dân tộc. 
III. Câu tự luận (3,0 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Hãy nêu những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và cho biết ý nghĩa của những hoạt động đó. 

Câu 2 (1 điểm): Có ý kiến cho rằng: "Từ năm 1986 đến nay, hoạt động đối ngoại đã và đang góp 

phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trong khu vực cũng như trên thế giới." 

Bằng những kiến thức lịch sử về động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1986 đến nay, em hãy làm 

sáng tỏ nhận định trên. 

 


